
Phụ lục 3

tt Tên cơ sở giáo dục Cấp học

Số phòng 

học tăng 

thêm

Số phòng học 

sửa chữa/cải 

tạo

Số phòng bộ 

môn/chức 

năng tăng 

thêm

Số phòng bộ 

môn/chức 

năng sửa 

chữa cải tạo

Số nhà vệ 

sinh tăng 

thêm

Số nhà vệ 

sinh sửa 

chữa/cải 

tạo

Số bộ 

thiết bị 

dạy học 

bổ sung

Ghi 

chú 

1 Mầm non Sơn Ca mầm non 0 12 0 1 0 3
25

2 Mầm non Hoàng Châu Mầm non 0 4 0 0 0 0
4

3 Mầm non Trân Châu Mầm non 0 0 0 0 0 0
5

4 Mầm non Phù Long Mầm non 0 4 0 2 0 0
5

5 Mầm non Sao Mai Mầm non 0 6 0 0 0 6
5

6 Mầm non Văn Phong Mầm non 0 0 0 0 0 0
0

7 Mầm non Xuân Đám Mầm non 0 0 0 0 0 0
0

8 Mầm non Thị trấn Cát Hải Mầm non 0 10 0 4 0 12
10

9 Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Tiểu học 0 21 0 6 0 0
4

10 THCS thị trấn Cát Bà THCS 0 0 0 0 0 0
4

11 TH&THCS Hoàng Châu TH&THCS 0 9 0 2 0 1
9

12 TH&THCS Nghĩa Lộ TH&THCS 0 0 0 0 0 0
21

13 TH&THCS Văn Phong TH&THCS 0 10 0 3 0 2
33

14 TH&THCS Phù Long TH&THCS 0 10 0 3 0 2
31

15 TH&THCS Đoàn Đức Thái TH&THCS 0 14 0 0 0 0 0

16 TH&THCS Gia Luận TH&THCS 0 0 0 0 0 0
0

17 TH&THCS Hiền Hào TH&THCS
0 0

0
0 0

0
5

18 TH&THCS Xuân Đám TH&THCS 0 0 0 2 0 0 66

19 TH&THCS Hà Sen TH&THCS 0 0 0 0 0 0
36
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